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* Phần đáp án câu tự luận:
PART 2:  Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. (1,0pt)
(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Question 33. During my dinner, they called.

=> While I was having/eating dinner, they called.

Question 34. The boy expected to be invited to his classmate’s birthday party.

=> The boy looked forward to being invited to his classmate’s birthday party.

PART 3: In about 150-180 words, write a biography of the person that you admire, using some cues below. (1,0pt)

- Introduction (name…)

- Childhood and education (date of birth, place of birth, schools, etc)

- Personal life (family, interests, etc)

- Career and achievements

- …

* Hướng dẫn chấm bài viết đoạn văn (1,0 điểm): Cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.
Tổng: 1 điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Nội dung
(0,4đ)

(0,1đ)
- Trả lời ở mức tối thiếu yêu cầu
của bài. Bài viết có câu chủ đề và
các thành phần cơ bản. 
- Viết được một số ý chính nhưng
có chỗ diễn đạt không rõ, bị lặp ý,
không  liên  quan,  gây  khó  hiểu

(0,2đ)
- Trả lời được cơ bản yêu cầu của
bài. Bài viết có câu chủ đề. Các
thành phần cơ bản đều được phát
triển,  đôi  khi  có  chỗ phát  triển
chưa cân xứng. 
- Viết được cơ bản đủ ý chính. Có

(0,3đ)
- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của
bài. Bài viết có câu chủ đề. Các
thành phần cơ bản được phát triển
tương đối kỹ, logic và cân xứng.
- Viết đủ ý chính, các ý có liên
quan đến chủ đề. - Dẫn chứng phù

(0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài.
Bài viết có câu chủ đề. Các thành
phần cơ bản được phát triển kỹ,
logic, cân xứng. 
- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên
quan chặt chẽ. 
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cho người đọc. một vài ý không liên quan, gây
khó hiểu cho người đọc.
- Có đôi chỗ dẫn chứng còn chưa
phù hợp.

hợp, khá thuyết phục. - Dẫn chứng hay và thuyết phục.

Tổ chức thông
tin và tính liên

kết (0,2đ)

(0,05đ)
- Thông tin bị lặp và ảnh hưởng
đến diễn đạt. 
- Sắp xếp ý thiếu logic, thiếu tính
liên kết. 
- Ít sử dụng hoặc sử dụng lặp các
phương tiện kết nối, hoặc sử dụng
các  phương  tiện  kết  nối  chưa
chính xác.

(0,1đ)
- Thông tin còn bị lặp. - Sắp xếp
các ý có logic, có tính liên kết,
mặc dù tính mạch lạc giữa các câu
còn thấp hoặc máy móc. 
- Sử dụng các phương tiện kết nối
tuy  còn  đơn  giản  nhưng  đúng
nghĩa.

(0,15đ)
- Thông tin ít khi bị lặp.
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc, dễ
đọc, dễ hiểu. 
- Sử dụng khá đa dạng và chính
xác các phương tiên kết nối.

(0,2đ)
- Thông tin không bị lặp.
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao.
Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi
chảy, uyển chuyển, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng và chính xác
các phương tiện kết nối.

Từ vựng (0,2đ) (0,05đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề
hạn chế, lặp, hoặc không phù hợp.
- Dạng từ, chính tả còn viết sai,
gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho
người đọc.

(0,1đ)
-  Từ  vựng  tạm  đủ  để  diễn  đạt
thông tin liên quan đến chủ đề.
Một số chỗ dùng từ chưa phù hợp
hoặc viết sai dạng từ. 
- Còn mắc một số lỗi sai về dạng
từ và chính tả gây khó khăn cho
người đọc.

(0.15đ)
- Từ vựng đa dạng có liên quan
đến chủ đề. Đôi chỗ còn mắc lỗi
dùng từ chưa phù hợp hoặc sai
dạng từ. 
- Có sử dụng từ đồng nghĩa, trái
nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ...
- Ít lỗi sai về chính tả.

(0,2đ)
- Từ vựng phong phú liên quan
đến  chủ  đề,  diễn  đạt  tự  nhiên.
Dùng từ phù hợp, chính xác.
- Sử dụng đa dạng các từ đồng
nghĩa,  trái  nghĩa,  kết  hợp  từ,
thành ngữ… 
- Rất ít lỗi về dạng từ, và chính tả.

Ngữ pháp (0,2đ) (0,05đ)
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản.
- Mắc nhiều lỗi sai về ngữ pháp và
chấm câu, gây khó hiểu cho người
đọc.

(0,1đ)
- Sử dụng các cấu trúc câu khác
nhau. 
- Có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp
và  chấm câu,  đôi  chỗ  gây  khó
hiểu cho người đọc.

(0,15đ)
- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu.
- Thi thoảng còn mắc lỗi về ngữ
pháp và chấm câu, nhưng người
đọc vẫn có thể hiểu.

(0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu
trúc câu. - Còn một vài lỗi nhỏ về
ngữ pháp và chấm cấu, người đọc
vẫn thấy dễ hiểu.
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* TAPESCRIPT:
Listen to a talk about some green initiatives.

Global warming and climate change are primarily driven by carbon dioxide emissions. It's widely recognized that to avoid the worst impacts of climate change,

the world needs to urgently reduce emissions. 

To begin with, as energy is largely generated by the burning of fossil fuels, one of the most important things to do is to reduce energy consumption and switch

to renewable energy sources. Some simple practices to reduce our dependence on fossil fuels include installing solar panels in our homes, choosing energy-efficient

appliances, or properly insulating our homes with proper building materials. 

Besides, it is also a good idea to change the way we travel. We can, most easily, cycle or walk whenever possible, or use an electric bike or scooter. If there is

no choice but to use a car, we need to think about ride-sharing instead of travelling individually. Alternatively, we can use public transport, such as bus, tram, or train

instead of a private car. In these ways, we can either produce no emissions or limit our carbon footprint to the lowest level possible.

Changing our eating and consumption habits is also an answer to controlling emissions. Specifically, eating a wide variety of plant-based foods, only buying

meat and fish from sustainable sources, and not wasting food, all help to protect our planet from being covered with so many greenhouse gases. At the same time,

reducing our overall consumption, choosing recycled products, and recycling things we no longer need are other things we can do for our planet.

(Adapted from https://explore.panda.org/climate/how-to-reduce-your-carbon-footprint)
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